
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 9,923,780,316      

1 01/04/2022 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 300,000                

2 02/04/2022 Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai của Bác Tô Bữu Lưỡng ở Nhật cho vô TK801 60,000,000           

3 05/04/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

4 11/04/2022 Nhóm y tế xã Vĩnh Lộc cho mì gói...và tiền mặt 1,000,000             

5 12/04/2022 Các cô ở trường THPT Hùng Vương quận 10 cho tiền mặt 2,000,000             

6 18/04/2022 Công ty Kiswire cho vô TK801 10,000,000           

7  Cô Võ Trần Viên Trâm cho vô TK801 500,000                

8 25/04/2022 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

9  Cô Nguyễn Thị Trâm Anh cho vô TK801 5,000,000             

10 26/04/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 3,000,000             

11 29/04/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

12  Cô Huỳnh Thị Thuý Ngân cho vô TK801 300,000                

13 30/04/2022 Thu tiền nhà trọ Gò Vấp 49,000,000           

14  Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 5,455                    

Tổng Trong kỳ 134,205,455         

Tổng Cuối kỳ 10,057,985,771    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 25,945,093,612    

1 01/04/2022 Chợ 450,000                

2  Xăng 50,000                  

3 02/04/2022 Chợ 850,000                

4 03/04/2022 Chợ 450,000                

5 04/04/2022 Chợ 812,000                

6  Nước suối 80,000                  

7 05/04/2022 Chợ 354,000                

8  Thanh gởi xe 20,000                  

9  Tài liệu cho Taih và Như 280,000                

10  Bóng đèn 80,000                  

11  Bảo test covid 150,000                

12 06/04/2022 Chợ 173,000                

13  Xăng 50,000                  

14  Thuốc cho Hồng 60,000                  

15 07/04/2022 Chợ 551,000                

16 08/04/2022 Chợ 450,000                

17 09/04/2022 Chợ 696,000                

18 10/04/2022 Chợ 610,000                

19  Gas 420,000                

20  Chich ngừa chó dại 75,000                  
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21 11/04/2022 Chợ 1,326,000             

22  Xăng 50,000                  

23  Thuốc cho Khang 12,000                  

24  Điện thoại di động 717,938                

25 12/04/2022 Chợ 486,000                

26 13/04/2022 Chợ 680,000                

27  Hột gà nấu cháo 7,000                    

28 14/04/2022 Chợ 452,000                

29  Như đóng quỹ lớp 60,000                  

30 15/04/2022 Chợ 1,150,000             

31  Xăng 50,000                  

32 16/04/2022 Chợ 860,000                

33  Thanh khám bịnh 350,000                

34  Xà bông 350,000                

35  Nước suối 80,000                  

36 17/04/2022 Chợ 932,000                

37 18/04/2022 Chợ 455,000                

38 19/04/2022 Chợ 564,000                

39  Thuốc cho Hồng 60,000                  

40  Như photo đề thi 40,000                  

41  Hoa photo đề thi 50,000                  

42  Thanh tái khám 70,000                  

43  Tiền ăn cho 8 học sinh tiểu học bán trú 5,910,000             

44 20/04/2022 Chợ 684,000                

45  Điện thoại bàn 32,000                  

46  Mực viết bảng 64,000                  

47 21/04/2022 Chợ 250,000                

48  Xăng 50,000                  

49  Nước suối 85,000                  

50  Mực viết bảng 220,000                

51 22/04/2022 Chợ 450,000                

52 23/04/2022 Chợ 532,000                

53 24/04/2022 Chợ 540,000                

54 25/04/2022 Chợ 560,000                

55  Gas 320,000                

56 26/04/2022 Chợ 520,000                

57  Điện 5,011,476             

58 27/04/2022 Chợ 695,000                

59  Xăng 50,000                  

60  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

61 28/04/2022 Chợ 323,000                

62  Bị đựng rác 200,000                

63 29/04/2022 Chợ 353,000                

64  Tú khám bịnh 186,000                

65  Bảo thi đánh giá năng lực 360,000                

66  Bảo đóng quỹ lớp và tài liệu 70,000                  

67  Ytaih đóng tiền học bạ và chụp hình thẻ 90,000                  

68 30/04/2022 Chợ 243,000                

69  Phong khám bịnh 688,000                

70  Cháo cho học sinh bịnh 50,000                  

71  Hoa khám bịnh 500,000                

72  Tú tái khám 80,000                  

73  Nước suối 85,000                  

74  Bị đựng rác 280,000                

75  Lương chị Thao 5,000,000             

76  Lương cô Thảo 7,000,000             

77  Lương cô Daphnie 23,000,000           

78  Lương thầy Minh 9,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 78,977,414           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 9,979,008,357      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0



4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 9,979,008,357      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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